
PHỤ LỤC 1 

Danh mục các nhiệm vụ đối với nội dung “thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ và 

Chương trình hành động số 05-Ctr/TU ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 

năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân” 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-SNNMT  ngày    /   /2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

_________ 

 

STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

1  Đổi mới tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động để phát triển kinh tế tư nhân 

- 

Tổ chức triển khai chương trình tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về nội 

dung Nghị quyết số 138/NQ-CP và vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân theo 

hướng: đa dạng hóa các hình thức, phương thức tuyên truyền; cụ thể hóa nội 

dung tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng. 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

 Hằng năm 

- 

Xây dựng chương trình truyền thông chuyên đề về phát triển kinh tế tư nhân 

trên đài truyền hình, phát thanh, trên các mạng xã hội, báo điện tử để khơi dậy 

tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân 

ngành nông nghiệp và Môi trường. 

Ban biên tập 

chuyên mục 

nông 

nghiệp, 

nông thôn 

Phòng Kế 

hoạch –Tài 

chính 

Hằng năm 
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STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

- 

Xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch thực hiện của Ngành với các mục tiêu 

được lượng hóa cụ thể; giao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động thay đổi tư duy, nhận 

thức, hành động, đối xử công bằng, bình đẳng với kinh tế tư nhân, xây dựng 

mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp cởi mở, thân thiện, đồng hành, 

liêm chính, kiến tạo phát triển. 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Phòng Kế 

hoạch –Tài 

chính 

Quý IV Năm 

2025 

2 
Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, 

quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân 

2.1 Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách 

- 

Quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành nhằm 

đổi mới mạnh mẽ tư duy hành chính từ kiểm soát sang đồng hành, coi doanh 

nghiệp là đối tượng “phục vụ” thay vì đối tượng “quản lý”, đảm bảo nguyên 

tắc “nói đi đôi với làm”. 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Phòng Kế 

hoạch –Tài 

chính 

Thường xuyên 

trong đơn vị 

- 

Tổ chức xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật công bằng, minh bạch theo 

cơ chế thị trường, không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh 

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI trong huy động, phân bổ và sử dụng các 

nguồn lực vốn, đất đai, tài nguyên, tài sản, công nghệ, nhân lực, dữ liệu và các 

nguồn lực tài nguyên khác. 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Phòng Kế 

hoạch –Tài 

chính 

Năm 2025-2027 
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STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

- 

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tham mưu cho Ban Giám đốc 

Sở trong việc tham  mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng pháp luật và 

thi hành pháp luật, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các phòng, đơn vị trong Ngành.  

Phòng pháp 

chế 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Năm 2025-2027 

- 

Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và 

doanh nghiệp. Ứng dụng triệt để chuyển đổi số nhằm cắt giảm tối đa thời gian 

xử lý thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ pháp luật và điều kiện kinh doanh 

trong các quy định về đất đai, quy hoạch phát triển sản xuất…vv 

Văn phòng 

Sở 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Năm 2025-2027 

- 

Xây dựng chuyên mục riêng tại trang cổng thông tin điện tử của Sở  để tiếp 

thu, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Văn phòng 

Sở 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Năm 2025-2026 

- 

Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đa dạng hoá 

các kênh phân phối, phát triển mạnh các nền tảng số, thương mại điện tử; triển 

khai thực chất, hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam"; nâng cấp, đổi mới chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; hỗ 

trợ doanh nghiệp tư nhân xây dựng và quảng bá thương hiệu; hỗ trợ doanh 

nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm và các sự kiện xúc tiến đầu tư quốc tế. 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn và 

Quản lý chất 

lượng 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Hằng năm 
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STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

- 

Trong kế hoạch phát triển sản xuất của ngành, đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế 

tư nhân là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch hằng năm và 

05 năm; chủ động bố trí, lồng ghép kinh phí để triển khai hỗ trợ kinh tế tư 

nhân. 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Hằng năm 

2.2 
Bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, quyền cạnh tranh bình đẳng và bảo 

đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân 

- 

Trên cơ sở các chủ trương, hướng dẫn và cơ chế đặc thù của Trung ương, tập 

trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để xử lý các dự án, hợp đồng tồn đọng 

kéo dài nhiều năm. 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Thường xuyên 

- 

Rà soát, phân loại đối tượng kiểm tra; chấm dứt tình trạng kiểm tra chồng 

chéo, trùng lắp, kéo dài về cùng một nội dung, lĩnh vực; số lần kiểm tra tại 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bao gồm cả kiểm tra liên 

ngành không được quá một lần một năm, trừ trường hợp cần kiểm tra đột xuất 

khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Công bố công khai kế hoạch kiểm tra trên 

cổng thông tin để cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh biết, phối hợp thực 

hiện. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra trực tuyến, từ xa; ưu tiên kiểm tra dựa trên 

các dữ liệu điện tử, giảm tối đa kiểm tra trực tiếp. Xử lý nghiêm các hành vi 

lạm dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh. 

Phòng Pháp 

chế 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Hằng năm 
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STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

- 

Quyết liệt đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, vi phạm bản quyền 

để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

đúng pháp luật. 

Phòng Pháp 

chế 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Hằng năm 

2.3  
 Tuân thủ nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự; giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý 

vi phạm  

- 

Phối hợp với các ngành chức năng nhằm: Phân định rõ giữa trách nhiệm của 

pháp nhân với trách nhiệm của cá nhân trong xử lý vi phạm; giữa trách nhiệm 

hình sự với trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự; giữa trách nhiệm 

hành chính với trách nhiệm dân sự trong phạm vị quản lý của ngành. Không 

được áp dụng hồi tố quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đối với vụ việc mà thông tin, tài liệu, chứng 

cứ chưa đủ rõ ràng để kết luận có hành vi vi phạm pháp luật thì phải sớm có 

kết luận theo quy định của pháp luật tố tụng, thực hiện công bố công khai. 

Phòng Pháp 

chế 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Thường xuyên 

3 Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao 

3.1  Tăng cường cơ hội tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh cho kinh tế tư nhân 

- 

Kịp thời công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn; tích cực phối 

hợp với tổ chức chính trị, xã hội hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng 

mặt bằng.  

Chi cục 

Quản lý đất 

đai 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Hằng năm 



6 
 

STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

- 

Tham mưu, phối hợp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự 

án vướng thủ tục pháp lý, chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án lớn của Ngành. 

Đưa vào khai thác nguồn lực đất đai bị lãng phí, đất công, trụ sở cơ quan không 

sử dụng. Nghiên cứu tham mưu tỉnh ban hành và triển khai cơ chế, chính sách 

theo thẩm quyền cho phép để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh 

nghiệp công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp và môi trường, doanh nghiệp đổi mới 

sáng tạo thuê nhà, đất là tài sản công chưa sử dụng hoặc không sử dụng tại địa 

phương.  

Chi cục 

Quản lý đất 

đai 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính, Các 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường xuyên 

- 

Triệt để ứng dụng chuyển đổi số để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, giảm tối thiểu 30% thời 

gian giải quyết thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

người dân, doanh nghiệp. 

Chi cục 

Quản lý đất 

đai 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Năm 2025 

- 

Khẩn trương rà soát, thống nhất phương án xử lý đối với nhà, đất là tài sản 

công chưa sử dụng hoặc không sử dụng tại địa phương để cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 

thuê phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

Chi cục 

Quản lý đất 

đai 

Văn phòng 

Sở, Phòng 

Kế hoạch-

Tài chính, 

các đơn vị 

có liên quan 

Năm 2025-2026 

3.2  Đẩy mạnh và đa dạng hóa nguồn vốn cho kinh tế tư nhân 
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STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

- 

Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (kể cả sau khi sửa 

đổi, bổ sung), chương trình hỗ trợ của ngành cho đối tượng doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

 

Chi cục phát 

triển nông 

thôn và 

Quản lý chất 

lượng  

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Hằng năm 

- 

Phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai thực 

hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), hướng dẫn, 

quy định nội bộ của Hội sở chính ngân hàng: (i) Ưu tiên nguồn vốn tín dụng 

cho doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp 

công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vay để 

đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và 

tín dụng xuất khẩu, tín dụng theo chuỗi cung ứng;  

Chi cục phát 

triển nông 

thôn và 

Quản lý chất 

lượng 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Thường xuyên 

3.3  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho kinh tế tư nhân 

- 

Tích cực huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai các chương trình đào 

tạo, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm phát triển nguồn nhân lực cho doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh, Hợp tác xã phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã 

hội của ngành 

Chi cục phát 

triển nông 

thôn và 

Quản lý chất 

lượng 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Hằng năm 

- 

 Chủ động huy động, lồng ghép, bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng giám đốc điều hành Hợp tác xã, doanh nghiệp tại địa 

phương 

Chi cục phát 

triển nông 

thôn và 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Hằng năm 
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STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

Quản lý chất 

lượng 

4 
Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh hiệu quả, bền vững trong 

kinh tế tư nhân 

- 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn 

tỉnh (gồm các kế hoạch sửa đổi, bổ sung có liên quan đến Nghị quyết số 57-

NQ/TW) trong ngành nông nghiệp và môi trường. 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở  

Thường xuyên 

- 

Tham mưu lãnh đạo Sở đề xuất cấp thẩm quyền trong việc huy động các nguồn 

lực, mời gọi đầu tư xây dựng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nuôi biển 

kết hợp sinh thái và bảo tồn, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào hoạt động 

sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sự liên kết, hợp tác trong 

sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội của doanh nghiệp, hình 

thành hệ sinh thái công nghiệp phát triển bền vững. 

 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở  

Lồng ghép tham 

mưu triển khai 

trong Kế hoạch 

phát triển sản xuất 

nông nghiệp hàng 

năm 

5 
Tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp 

FDI 
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STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

- 

Tham mưu khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương 

hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm gắn với nhãn hiệu tập thể của địa 

phương, trong đó quan tâm sản phẩm chủ lực đặc thù, sản phẩm OCOP. Phát 

triển chuỗi liên kết các ngành hàng nông sản thế mạnh của tỉnh. Hoàn thiện 

chuỗi liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân. 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn và 

Quản lý chất 

lượng 

Chi cục 

Trồng trọt 

và Bảo vệ 

thực vật; 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Năm 2025 - 2026 

- 

Hỗ trợ hình thành và phát triển các chuỗi cung ứng, trước hết là chuỗi cung 

ứng nông sản, du lịch, đẩy mạnh liên kết chuỗi, tăng cường liên kết giữa các 

doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu và doanh nghiệp phân phối, 

bán lẻ. Tổ chức các diễn đàn, các hội thảo về liên kết sản xuất và tiêu thụ, chỉ 

dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 

tham gia chuỗi liên kết. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và 

các tổ chức quốc tế để kết nối, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh tham gia các chương trình, dự án nhằm phát triển cụm liên kết, tham gia 

chuỗi giá trị. 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn và 

Quản lý chất 

lượng 

Chi cục 

Trồng trọt 

và Bảo vệ 

thực vật; 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính; 

Trung tâm 

Khuyến 

nông 

Năm 2025 - 2026 

6  Hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh 
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STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

- 

Khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Phối 

hợp với các đơn vị cung cấp các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung, 

dịch vụ tư vấn pháp lý, đào tạo về quản trị, kế toán, thuế, nhân sự, pháp luật 

cho DNNVV, Hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn và 

Quản lý chất 

lượng 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Thường xuyên 

7 

Đề cao đạo đức kinh doanh, phát huy trách nhiệm xã hội, thúc đẩy mạnh 

mẽ tinh thần kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân tham 

gia quản trị đất nước 

- 

Đẩy mạnh các chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức của các tầng lớp 

nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước khuyến khích, tạo 

điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển 

kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng; đồng thời, khuyến khích các 

chủ thể kinh tế tư nhân nêu cao tinh thần dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, 

đạo đức kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, cạnh tranh lành mạnh, 

nỗ lực liên kết hợp tác và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu chung nâng cao sức 

cạnh tranh của nền kinh tế, thương hiệu quốc gia, làm giàu cho đất nước. 

Ban biên tập 

chuyên mục 

nông 

nghiệp, 

nông thôn 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Năm 2025 - 2030 

- 

Biểu dương, khen thưởng kịp thời những doanh nghiệp, doanh nhân điển hình, 

có sáng kiến mới, cách làm hay trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt trách 

nhiệm với cộng đồng, xã hội; đồng thời kiểm tra, xử lý những doanh nghiệp 

vi phạm pháp luật trong kinh doanh. 

Phòng Pháp 

chế 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Năm 2025 - 2030 
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STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

- 

Mở các khóa tập huấn cập nhật kiến thức thông tin về chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các doanh 

nghiệp nắm rõ và hiểu hơn về chỉ số PCI để có những nhận định, đánh giá 

khách quan hơn; đồng thời, đồng hành cùng chính quyền tỉnh trong công tác 

cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới. 

Văn phòng 

Sở 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Thường xuyên 

- 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công 

chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị; chỉ đạo thường xuyên quan tâm theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tham 

mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra nhiệm 

vụ, cơ chế, chính sách thiết thực; đồng thời kiên quyết, kiên trì và vận dụng 

mọi khả năng, nguồn lực để thực hiện, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển 

ổn định trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Văn phòng 

Sở 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Năm 2025 - 2030 
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PHỤ LỤC 2 

Danh mục các nhiệm vụ đối với nội dung “Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2025 của chính phủ về kế 

hoạch của chính phủ triển khai Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính 

sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân” 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-SNNMT ngày   /   /2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

_______ 

 

STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

1 
Cải thiện môi trường kinh doanh, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thanh 

tra, kiểm tra, cấp phép, chứng nhận, cạnh tranh, phá sản doanh nghiệp 
   

- 

Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2025, hoàn thành việc rà soát, loại bỏ những 

điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, 

cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân; thực hiện giảm ít nhất 30% thời 

gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 

30% điều kiện kinh doanh và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp 

theo. 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

 

Phòng Pháp 

chế 
Năm 2025 

- 

Ứng dụng triệt để chuyển đổi số nhằm cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục 

hành chính, chi phí tuân thủ pháp luật và điều kiện kinh doanh trong các quy 

định về gia nhập, rút lui khỏi thị trường, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, 

thuế, hải quan, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn... Triển khai 

cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính. 

 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

 

Văn phòng 

Sở 

Thường 

xuyên 

- 
Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu và lộ trình quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-

CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở  

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Năm 2025-

2026 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-66-nq-cp-2025-chuong-trinh-cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-649061.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-66-nq-cp-2025-chuong-trinh-cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-649061.aspx
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STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 

2025-2026. 

- 

Khẩn trương rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh để sửa đổi hoặc kiến nghị cấp 

có thẩm quyền sửa đổi nhằm chuyển căn bản các điều kiện kinh doanh dưới 

hình thức giấy phép, chứng nhận sang thực hiện công bố điều kiện kinh doanh 

và nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm, trừ một số ít lĩnh vực bắt buộc phải 

thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định và thông lệ quốc tế, hoàn thành trong 

năm 2025 và 2026. 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở  

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Năm 2025-

2026 

- 

Rà soát, phân loại đối tượng kiểm tra; chấm dứt tình trạng kiểm tra chồng chéo, 

trùng lắp, kéo dài về cùng một nội dung, lĩnh vực; số lần kiểm tra tại doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bao gồm cả kiểm tra liên ngành 

không được quá một lần một năm, trừ trường hợp cần kiểm tra đột xuất khi có 

dấu hiệu vi phạm rõ ràng. 

Phòng Pháp 

chế 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Hàng năm 

- 

Công bố công khai kế hoạch kiểm tra trên cổng thông tin để cộng đồng doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh biết, phối hợp thực hiện. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra 

trực tuyến, từ xa; ưu tiên kiểm tra dựa trên các dữ liệu điện tử, giảm tối đa kiểm 

tra trực tiếp. 

Phòng Pháp 

chế 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

Thường 

xuyên 

2 Hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, thuê nhà, đất là tài sản công 

- 

Kịp thời công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn; tích cực phối 

hợp với tổ chức chính trị, xã hội hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng 

mặt bằng. 

 

Chi cục 

Quản lý đất 

đai 

 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở  

Hàng năm 
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STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

- 

Ban hành danh mục tài sản công cho thuê và quy định về tiêu chí, mức hỗ trợ, 

hình thức hỗ trợ, trình tự, thủ tục cho thuê đối với từng loại tài sản và thực hiện 

công bố công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương, hoàn thành trong 

năm 2025-2026. 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở  

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Năm 2025-

2026 

- 

Triệt để ứng dụng chuyển đổi số để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, giảm tối thiểu 30% thời gian 

giải quyết thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người 

dân, doanh nghiệp. 

 

Chi cục 

Quản lý đất 

đai 

 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở  
Năm 2025 

- 

Rà soát, thống nhất với Sở Tài chính phương án xử lý đối với nhà, đất là tài 

sản công thuộc quyền quản lý chưa sử dụng hoặc không sử dụng tại địa phương 

để cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo thuê phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

 

 

Chi cục 

quản lý đất 

đai 

Văn phòng 

Sở 

Năm 2025-

2026 

- 

Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương, chủ 

động bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ một phần chi phí đầu tư xây dựng 

hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công 

nghệ; ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ đầu tư và xác 

định diện tích đất đã đầu tư hạ tầng của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

vườn ươm công nghệ dành cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực 

kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 

thuê, thuê lại. 

Chi cục 

quản lý đất 

đai 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Hàng năm 
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STT TÊN NHIỆM VỤ  

CƠ QUAN 

CHỦ  

TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

- 

Ban hành quyết định về mức giảm tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp công nghệ 

cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp 

khởi nghiệp sáng tạo trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm 

công nghệ. 

Chi cục 

quản lý đất 

đai  

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

Năm 2025 

 

                                                                                                        SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 


